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Tóm tắt: Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản thiên anh hùng ca, là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân và dân tộc Việt Nam với toàn thế giới. Bài báo tập trung luận giải cách tiếp cận từ quyền con người đến quyền dân tộc mà Hồ Chí Minh đã thể hiện trong tác phẩm.

Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 02 - 09 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập để khẳng định cho thế giới biết về nguồn gốc và cơ sở pháp lý quyền được hưởng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là đỉnh cao của văn chương chính luận Việt Nam, là một văn kiện lịch sử thể hiện rất rõ về quyền con người và quyền dân tộc. Là người cách mạng lỗi lạc, Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời cho mục đích đấu tranh vì quyền lợi c  ủa nhân dân Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Trong đó, quyền lợi của người dân - quyền lợi của dân tộc là hai vấn đề lớn được Người đặc biệt quan tâm, Người cho rằng: quyền con người là tất yếu tự nhiên, đó là quyền mà tạo hóa đã ban cho họ như quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Và từ những lý luận cơ bản về quyền con người Hồ Chí Minh đã khái quát thành quyền dân tộc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số ít người Việt Nam sớm tiếp cận với vấn đề quyền con người - quyền dân tộc và chính bản thân Người đã trải qua vô vàn khó khăn thử thách, suốt đời đấu tranh vì quyền con người - quyền dân tộc. Người cũng là một trong số ít những lãnh tụ luôn đặt quyền lợi của đồng bào, của dân tộc lên trên quyền lợi của cá nhân, lấy mong muốn của dân tộc làm ham muốn của mình, lấy nổi lo của nhân dân làm động cơ hành động thực tiễn cho bản thân mình. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”
. Điều đó cho thấy, sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề con người và giải phóng con người, coi đó là mục đích cao nhất cần phải đạt tới trong mọi hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc của mình.
Vấn đề con người, đấu tranh giành lấy quyền con người và quyền dân tộc đã được Nguyễn Tất Thành nung nấu từ nhiều yếu tố khác nhau. Trước hết là tư tưởng thương dân của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc khi cụ chủ trương “ái quốc là ái dân”, “lấy nhân dân làm hậu thuẫn cho tất cả các phong trào cải cách chính trị”
. Quan điểm này của cụ Phó bảng đã ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của Nguyễn Tất Thành về lòng yêu nước thương dân. Ngoài ra, những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc cũng đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của Người. Được chứng kiến cuộc sống khổ cực của nhân dân các nước thuộc địa, không có quyền làm người, các dân tộc bị áp bức bóc lột thậm tệ. Khi đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm được lời giải cho những câu hỏi bức bách của cách mạng Việt Nam, học ở V.I. Lênin tinh thần đấu tranh bất khuất đòi quyền con người và quyền của các dân tộc thuộc địa. Người viết: “... trong lịch sử cuộc đời đau khổ và bị mất quyền của các dân tộc thuộc địa, Lênin là người sáng tạo ra cuộc đời mới, là ngọn hải đăng chỉ dẫn con đường đi tới giải phóng cho toàn thể nhân loại bị áp bức”
. Khi ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam mang trong mình nỗi đau về cuộc sống lầm than của đồng bào, nỗi nhục mất nước của dân tộc, khát vọng cháy bỏng của Người là quyền được sống trong độc lập, tự do và hạnh phúc. Chính vì vậy, sự nghiệp cao cả mà Người theo đuổi suốt cuộc đời là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Khát vọng ấy đã được Người trình bày trong bản yêu sách gửi Hội nghị Vécxây (Pháp - 1919) bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do tối thiểu, quyền dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam, đó là quyền “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”, “tự do lập hội”, “tự do hội họp”, “tự do học tập”...  Và Người tiếp tục khẳng định lại trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là sự khẳng định quyền sống, quyền tự do, quyền mâu cầu hạnh phúc của mỗi người và của toàn dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập đã thể hiện một cách rõ nét tư tưởng về quyền con người, quyền dân tộc của Hồ Chí Minh. Trong Tuyên ngôn độc lập Người đã rất sáng tạo khi phát triển, tiếp cận với quyền dân tộc từ quyền con người - cái quyền mà theo Hồ Chí Minh đó là tất yếu tự nhiên, đó là quyền mà tạo hóa đã ban cho con người như quyền được sống tự do, quyền mâu cầu hạnh phúc.

Sự phát triển từ quyền con người đến quyền dân tộc và để từ đó khẳng định quyền dân tộc đã được Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ trong Tuyên ngôn độc lâp năm 1945 với những chứng cứ không thể chối cải được, đó như là một cái tất yếu. 
Mở đầu bản Tuyên ngôn Hồ Chí Minh đã trích dẫn lại những câu mở đầu trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776, và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791. Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ khẳng định: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi"
. Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Chí Minh lại mượn dẫn lời trong hai bản Tuyên ngôn  của Mỹ (1776) và Tuyên ngôn của Pháp (1791) để mở đầu cho bản Tuyên ngôn độc lâp năm 1945 của cách mạng Việt Nam. Sở dĩ như vậy là vì Hồ Chí Minh muốn thông qua hai bản Tuyên ngôn này để gửi thông điệp tới cộng đồng thế giới. Sự trích dẫn này không chỉ thể hiện một hiện thực khách quan của nhận thức chân lý, mà còn là tư duy nội tại của nhận thức biện chứng. Để xác lập quyền dân tộc, đấu tranh cho quyền dân tộc, Hồ Chí Minh đã xuất phát từ quyền con người, Người không đi trực tiếp vào quyền dân tộc mà phải thông qua quyền con người. Bởi vì theo Hồ Chí Minh, quyền con người chính là cơ sở nền tảng để thiết lập quyền dân tộc. Từ quyền con người Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng, quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do của mỗi dân tộc được sinh ra trên thế giới này là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, là “những lẽ phải không ai chối cãi được” đó là “nhân đạo và chính nghĩa”. Đây là cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ, đặc biệt là về quyền con người và quyền dân tộc trên các phương tiện truyền thông, báo chí các nước phương Tây lúc bấy giờ cũng ít đề cập đến. 

Có thể nói Hồ Chí Minh không chỉ kế thừa những giá trị văn hóa của nhân loại mà còn nâng nó lên một tầm cao mới. Từ hạnh phúc của mỗi cá nhân, Người nâng lên thành quyền sống, quyền tự do và sung sướng của tất cả các dân tộc. 

Với cách tiếp cận này Hồ Chí Minh đã đặt quyền con người nằm trong quyền dân tộc và trở thành một bộ phận không thể tách rời khỏi quyền dân tộc. Theo Hồ Chí Minh, không thể có tự do hạnh phúc cho mỗi con người nếu dân tộc còn bị nô lệ, nghèo nàn và lạc hậu. Chỉ có thể giải phóng dân tộc mới có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến tới giải phóng con người một cách triệt để nhất. "Một dân tộc nô lệ không thể có con người tự do" - Đó là kết luận lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra từ thực tế đấu tranh không chỉ của riêng mình mà cho cả các dân tộc.
Như vậy, tư tưởng xuyên suốt của bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng về con người, quyền con người và đã được Người nâng lên thành quyền dân tộc chính đáng.

Khi đặt quyền con người nằm trong quyền dân tộc và không tách khỏi quyền dân tộc có nghĩa là Hồ Chí Minh đã nhìn thấy được mối quan hệ biện chứng, thống nhất giữa quyền con người và quyền dân tộc. Trong Tuyên ngôn độc lập, quyền con người được thể hiện trên các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, Người viết: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”
. Quyền dân tộc được phản ánh trên cơ sở truyền thống văn hóa, đạo pháp tự nhiên làm cho con người được thụ hưởng những giá trị vật chất và tinh thần, vì vậy mà đối với Hồ Chí Minh việc giải phóng dân tộc không bao giờ tách khỏi việc giải phóng con người và giải phóng con người nhất quyết phải nằm trong giải phóng dân tộc. Người từng nói: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì độc lập, tự do cũng không để làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no mặc đủ”
. Có thể nói rằng Hồ Chí Minh đã đề cập đến mối quan hệ biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc một cách hết sức độc đáo. Người vận dụng quyền tự do của cá nhân trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 để nâng nó lên thành quyền tụ do cho cộng đồng, bởi theo Hồ Chí Minh thì con người được nhìn nhận từ hai phương diện đó là cá nhân và cộng đồng.Từ giá trị lý luận về quyền con người mà hai nước Mỹ  (1776) và Pháp (1791) xác lập, Hồ Chí Minh đã nâng lên thành quyền dân tộc, từ quyền con người của cá nhân nâng lên thành quyền con người của cộng đồng - dân tộc. Chính sự khẳng định này, Hồ Chí Minh thực sự là một nhà mácxít sáng tạo, đã đưa lý luận xâm nhập vào thực tiễn, soi sáng thực tiễn và thực tiễn hóa lý luận, cụ thể là lý luận về quyền con người trong cách mạng tư sản Mỹ và Pháp xâm nhập vào cách mạng Việt Nam, đã nhanh chóng trở thành một khái niệm mới về quyền dân tộc. Chính quyền dân tộc mà Hồ Chí Minh đã xác lập trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945, đã nhanh chóng đi vào phong trào cách mạng thế giới và trở thành một giá trị phổ biến và được nhiều nước thừa nhận và tôn trọng. 

Trong tư duy của Hồ Chí Minh, không có quyền con người duy nhất nằm ngoài dân tộc và cũng không có quyền dân tộc tách rời quyền con người, không xuất phát từ quyền con người mà chúng thống nhất với nhau. Một khi đã đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ quyền con người và ngược lại. Hồ Chí Minh viết “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một dước tự do và độc lập”
. Điều này cho chúng ta thấy rằng, sự thống nhất giữa quyền con người và quyền dân tộc đã được Hồ Chí Minh quyện vào nhau. Nước Việt Nam là dân tộc hay là quyền dân tộc và khi mà quyền dân tộc được xác lập thì các cá nhân hay quyền con người bên trong dân tộc đó cũng được bảo vệ và tôn trọng. Con người được hưởng tự do, độc lập đó là thành quả có từ một dân tộc độc lập và tự do, đó là quyền dân tộc được bảo đảm. Xét cho cùng trong tư tưởng Hồ Chí Minh quyền con người và quyền dân tộc được thống nhất với nhau ở giá trị tự do và độc lập, tất cả tư tưởng đó đã được Người trình bài một cách chặt chẽ, súc tích trong Tuyên ngôn đọc lập mà không ai có thể chối cãi được.

Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Hồ Chí Minh là một bản thiên anh hùng ca của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng khẳng định giá trị về tư tưởng chính trị, pháp quyền, về quyền con người, quyền dân tộc, là nền tảng tinh thần, vũ khí lý luận dẫn đường cho cách mạng Việt Nam đến những thắng lợi to lớn. Tuyên ngôn độc lập ra đời là một tất yếu, là thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất của cách mạng Việt Nam sau gần 100 năm chịu ách đô hộ, thống trị tàn bạo của các thế lực ngoại xâm. Những tư tưởng chủ đạo của Tuyên ngôn độc lập, đặc biệt là tư tưởng về quyền con người, quyền dân tộc có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Tuyên ngôn độc lập không chỉ góp phần khai sinh ra nước Việt Nam mà còn là nền tảng, nguồn cổ vũ lớn lao để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta chung sức đồng lòng viết nên những trang sử vĩ đại nhất ở thế kỷ XX, viết tiếp những trang sử vĩ đại ở thế kỷ XXI. 

Sự sáng tạo mang tầm vóc thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 đó chính là cách tiếp cận từ quyền con người đến quyền dân tộc, từ quyền con người để đi đến khẳng định quyền dân tộc, khẳng định tính thống nhất biện chứng không thể tách rời giữa quyền con người, quyền công dân và quyền dân tộc thiêng liêng. Tuyên ngôn độc lập 1945 không phải là văn kiện duy nhất chứa đựng tư tưởng của Hồ Chí Minh về quyền con người, quyền dân tộc. Nhưng có thể khẳng định rằng, tác phẩm này đã kết tinh được những tư duy cũng như sự chuẩn bị lâu dài của Hồ Chí Minh về quyền con người, quyền dân tộc. Người ta có lý khi cho rằng, những tư tưởng đặc sắc về quyền con người, quyền dân tộc của Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 đã tiên liệu những điều khoản quan trọng trong các văn kiện pháp lý quốc tế về quyền con người, quyền dân tộc, như quyền bình đẳng giới, quyền dân tộc tự quyết.
Qua cách tiếp cận từ quyền con người đến quyền dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện trong Tuyên ngôn độc lập, chúng ta thấy: Không chỉ có mỗi cá nhân mới có quyền bình đẳng về quyền lợi với cá nhân khác mà mỗi dân tộc đều sinh ra bình đẳng với nhau về mọi mặt. Đó là một chân lý. Tuyên ngôn độc lập chính là ngọn cờ chói lọi thể hiện một cách rõ nét nhất về quyền con người và quyền dân tộc. Đồng thời cũng là lời tuyên bố sáng ngời chính nghĩa, thể hiện một quyết tâm sắt thép mà không có một thế lực nào có thể lay chuyển được nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Với cách tiếp cận đó của Hồ Chí Minh thì những giá trị về quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập đã được khẳng định. Đó là một sự kiện trọng đại mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại đương đại - thời kỳ các dân tộc và nhân dân các nước bị áp bức, bóc lột giành lại quyền sống, quyền tự do, bình đẳng cho dân tộc mình; quyền sống, quyền tự do, dân chủ và mâu cầu hạnh phúc cho nhân dân mình. Chính vì thế, Tuyên ngôn độc lập 1945 đã mở ra một thời kỳ mới thời kỳ đấu tranh vì quyền con người, quyền dân tộc trên toàn thế giới - mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong số những người Việt Nam đầu tiên đề cập đến tư tưởng quyền con người và quyền dân tộc. Điểm đặc biệt trong tư tưởng đó của Người chính là việc Người đã tiếp cận quyền dân tộc, khẳng định quyền dân tộc từ chính quyền con người - quyền tất yếu tự nhiên. Chính sự tiếp cận này của Hồ Chí Minh mà Tuyên ngôn độc lập đã trở thành một bản tuyên ngôn đanh thép về quyền dân tộc - một lẽ phải mà không ai chối cãi được. Mặt khác, Hồ Chí Minh đã rất sáng tạo khi đặt quyền con người và quyền dân tộc trong mối quan hệ biện chứng thống nhất với nhau, tất cả vì quyền lợi của quốc gia dân tộc, bởi “Một dân tộc nô lệ không thể có con người tự do". 

Cho đến nay, đã 67 năm trôi qua kể từ ngày 2-9-1945 khi bản Tuyên ngôn độc lập vang lên trên Quảng trường Ba Đình, lịch sử dân tộc ta đã sang trang mới, từng bước tạo ra thế và lực mới, vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Trong xu thế phát triển năng động ấy, bên cạnh những thuận lợi, dân tộc Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khi mà các cường quốc phương Tây vẫn đang nuôi tham vọng làm thất bại chủ nghĩa xã hội, chúng thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” lợi dụng các chiêu bài dân tộc, dân chủ, tôn giáo, nhân quyền, chủ quyền… nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hơn bao giờ hết, để giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần phải nắm vững lý luận về quyền con người và quyền dân tộc, đặc biệt là cách tiếp cận từ quyền con người đến quyền dân tộc, mối quan hệ biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc mà Hồ Chí Minh đã trình bày trong Tuyên ngôn độc lập. Vận dụng một cách sáng tạo vào trong việc ứng xữ quốc tế, phải xem đó là một nguyên tắc trong đường lối đối ngoại của đất nước, bởi vì như đã nói ở trên không thể nào có được quyền tự do của cá nhân nếu dân tộc còn nô lệ. Những tư tưởng về quyền con người, quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghãi lịch sử mà còn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong giai đoạn hiện nay và mãi mãi về sau.
Abstract: The Ho chi Minh’s 1945 Declaration of Independence is heroic epic. It was the first legal document, which proclaimed foundation of Republic and Democratic of Vietnam and confirmed the freedom and independence of Vietnamese people and Vietnam nation to the world. This article focuses on explanation of Ho Chi Minh’s approach to human rights and rights of Nation. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1].
Bùi Đình Phong (2010), Tuyên ngôn độc lập 1945- Những giá trị văn hóa, Tạp chí văn hóa Nghệ An. 
[2]. 
Bùi Tiến Dũng, Lương Thị Cảnh, Nguyễn Thanh Tân...(2011), Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[3].
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

[4].
Hồ Chí Minh (1975), Tuyên ngôn độc lập nước Việt – Nam dân chủ cộng hòa, Nxb Sự thật, Hà Nội

[5].
Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[6].
Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[7]. 
Song Thành, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2010), Hồ Chí Minh tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 [8]. 
Vũ Thị Kim Yến. Nguyễn Văn Dương (2009), Hồ Chí Minh Viết Tuyên Ngôn Độc Lập, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
[9].
CD-ROM Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
� Hồ Chí Minh,Toàn tập,t.4, tr.161.


� Song Thành, Hồ Chí Minh – Nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2005.


� Hồ Chí Minh,Toàn tập,t.4, tr.137.


� Hồ Chí Minh:Toàn tập,T.4, tr.1


� Hồ Chí Minh:Toàn tập,T.4, tr.1


� Hồ Chí Minh:Toàn tập,T.4, tr.152


� Hồ Chí Minh:Toàn tập,T.4, tr.4





